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UBND TỈNH PHÚ THỌ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:            /BC-TĐSXNLN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Phú Thọ, ngày          tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP
Kỳ 05/12/2023

Trong kỳ, các địa phương tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại 
cây vụ đông; chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ Xuân 2024. Quản lý, giám sát chặt 
chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi. 

1. Sản xuất vụ Đông 2023: 
- Cây ngô: Diện tích ngô đã trồng 6.889,3 ha (diện tích ngô sinh khối 

1.010,7 ha); diện tích ngô trỗ cờ phun râu 6.171,1 ha.
- Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 5.435,9 ha; diện tích rau thu hoạch 

2.839,0 ha. 

Biểu: Tình hình sản xuất so với cùng kỳ

So sánh
STT Chỉ tiêu ĐVT TH cùng 

kỳ 2022
TH 

trong kỳ %  +,-

1 Ngô đã trồng Ha 7.278,0 6.889,3 94,7 -389

 DT ngô trỗ cờ, phun râu Ha 6.966,0 6.171,1 88,6 -795

2 Rau đã trồng Ha 5.569,0 5.435,9 97,6 -133

 DT thu hoạch Ha 2.610,0 2.839,0 108,8 229

2. Tình hình khác:
- Triển khai vụ Xuân 2024: Diện tích làm đất: 1.212 ha. Lượng thóc giống trà 

Xuân sớm đã gieo 11,0 tấn (Phù Ninh 5 tấn, Lâm Thao 3 tấn, Hạ Hòa 3 tấn).
- Tình hình sâu bệnh trên cây trồng vụ đông: Cây ngô sâu: bệnh khô vằn, 

diện tích nhiễm 229,6 ha (nhẹ 214,8 ha, trung bình 14,8 ha), diện tích đã phòng trừ 
14,8 ha; sâu đục thân, bắp gây hại nhẹ, diện tích nhiễm 32,7 ha; bệnh đốm lá nhỏ 
gây hại nhẹ, diện tích nhiễm 50,8 ha; Cây rau: sâu xanh, diện tích nhiễm 53,7 ha 
(nhẹ 50,1 ha, trung bình 3,6 ha), diện tích đã phòng trừ 3,6 ha; bọ nhảy gây hại nhẹ, 
diện tích nhiễm 13,4 ha; bệnh sương mai gây hại nhẹ, diện tích nhiễm 20,1 ha. 

- Tình hình dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi: Trong kỳ, phát hiện 02 
trường hợp chó mắc bệnh Dại tại phường Gia Cẩm (TP Việt Trì) và xã Đồng 
Lương (huyện Cẩm Khê).

3. Kỳ tới các địa phương tập trung chỉ đạo
* Trồng trọt:
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- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên diện 
tích cây vụ đông đã trồng, nhất là diện tích ngô đang giai đoạn trổ cờ, phun râu, 
rau lấy quả đang thời kỳ ra hoa. Tiếp tục thu hoạch sắn và cây trồng vụ đông đến 
kỳ thu hoạch.

- Chuẩn bị đầy đủ nhu cầu giống lúa, ngô, phân bón và các điều kiện phục 
vụ sản xuất vụ Xuân năm 2024; hướng dẫn nông dân tiến hành làm dầm với diện 
đất trũng và cày ải đối với diện tích không trồng cây vụ đông. Tăng cường công 
tác tuyên truyền Hướng dẫn bố trí cơ cấu giống và thời vụ một số cây trồng vụ 
Xuân năm 2024 để nhân dân biết và thực hiện.

* Chăn nuôi - Thủy sản: 
- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật 

nuôi, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm: Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia 
cầm, Nhiệt thán trên trâu bò, Viêm da nổi cục trâu bò, Dại chó mèo.... để kịp thời 
phát hiện sớm, xử lý hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan rộng. Chỉ 
đạo, rà soát tổ chức tiêm bổ sung vac xin dại cho đàn chó, mèo theo Kế hoạch 
1086/KH-SNN ngày 04/7/2023; Đẩy mạnh công tác thông tin truyên truyền, 
hướng dẫn người chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản thực hiện các biện pháp chăn 
nuôi ATSH, quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng, dự trữ thức ăn, gia cố chuồng trại để 
chủ động phòng chống dịch bệnh, đói rét cho đàn vật nuôi đảm bảo nguồn cung 
cho dịp cuối năm và tết Nguyên Đán.

- Đối với bệnh Dại: Đề nghị UBND huyện Cẩm Khê, thành phố Việt Trì (có 
trường hợp chó mắc bệnh Dại chưa qua 21 ngày) chỉ đạo quyết liệt các biện pháp 
phòng, chống bệnh Dại: tổ chức rà soát, tiêm vac xin dại cho đàn, chó mèo mới 
phát sinh chưa được tiêm phòng hoặc đã tiêm nhưng hết thời gian miễn dịch bảo hộ 
tại các xã có dịch để cắt đứt nguồn lây lan dịch bệnh; Tăng cường giám sát chặt chẽ 
tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện động vật nghi mắc bệnh Dại, báo cáo ngay 
với cơ quan chuyên môn để có biện pháp xử lý ổ dịch; Đẩy mạnh công tác thông 
tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân trong phòng, chống bệnh Dại.

* Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; kiểm tra các công trình thủy lợi; chỉ 
đạo nạo vét cửa khẩu, hệ thống kênh mương, ngòi tiêu, quản lý tốt nguồn nước hiện 
có để đảm bảo đủ nước tưới dưỡng cây trồng vụ đông và chuẩn bị phục vụ cho sản 
xuất vụ Xuân 2024. Tăng cường công tác QLNN về vật tư nông, lâm nghiệp và 
ATTP. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, lực lượng ứng phó trong công tác 
phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy rừng./.

Nơi nhận:
- Bộ NN và PTNT (b/c);
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh (Ô. Nguyễn Thanh Hải);
- Sở KH-ĐT, Cục Thống kê tỉnh;
 - UBND các huyện, thành, thị;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Website Sở;
  - Lưu: VT, KTTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Tú Anh
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